
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 

Số:               /TB-QBVR 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày        tháng 5 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2023 và 

chi trả bổ sung tiền DVMTR năm 2022 cho các chủ rừng trên địa bàn 

huyện Nậm Pồ 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc Phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng và 

dự toán chi quản lý năm 2023 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện 

Biên; Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc Điều chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng và dự 

toán chi quản lý năm 2023 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên; 

Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh Điện Biên về 

việc điều chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2023 của Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Điện Biên về việc điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng đối với số tiền 

chưa xác định được đối tượng nhận tiền từ năm 2022-2023 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Thông báo số 221, 222/TB-QBVR ngày 20/5/2024 của Quỹ Bảo vệ 

và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên về việc thông báo tiền chi trả bình quân 01 ha 

rừng đủ điều kiện cung ứng dịch vụ môi trường rừng thuộc lưu vực Sông Đà, 

Sông Mã, lưu vực Nội tỉnh năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Trên cơ sở biểu tổng hợp diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường 

rừng năm 2023 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, có xác nhận của Hạt Kiểm 

lâm và UBND các xã huyện Nậm Pồ. 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thông báo thanh toán tiền chi trả DVMTR 

năm 2023 và chi trả bổ sung tiền DVMTR năm 2022 cho các chủ rừng trên địa 

bàn huyện Nậm Pồ, cụ thể như sau: 

1. Thời gian, hình thức chi trả 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chuyển tiền thanh toán DVMTR năm 

2023 và thanh toán bổ sung tiền DVMTR năm 2022 qua tài khoản ngân hàng 

cho các chủ rừng; thời gian chuyển tiền trong tháng 5 năm 2024. 

2. Diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2023 

- Lưu vực Sông Đà: Diện tích 44.245,86 ha. 

- Lưu vực nhà máy thủy điện Nậm He: Diện tích 2.853,84 ha. 
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- Lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Mức, Trung Thu, Long Tạo, Huổi Vang, 

Huổi Chan 1: 1.031,3 ha. 

3. Tổng số tiền được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2023 là: 

42.397.259.088 đồng, trong đó: 

 - Lưu vực Sông Đà: 

+ Tổng số tiền đã tạm ứng: 19.590.360.020 đồng. 

+ Số tiền đủ điều kiện thanh toán: 20.063.963.771 đồng; 

+ Số tiền chưa đủ điều kiện thanh toán: 1.884.414.210 đồng. 

- Lưu vực nhà máy thủy điện Nậm He: 

+ Số tiền đủ điều kiện thanh toán: 285.518.320 đồng; 

+ Số tiền chưa đủ điều kiện thanh toán: 48.963.143 đồng. 

- Lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Mức, Trung Thu, Long Tạo, Huổi Vang, 

Huổi Chan 1: 

+ Số tiền đủ điều kiện thanh toán: 195.555.755 đồng; 

+ Số tiền chưa đủ điều kiện thanh toán: 328.483.869 đồng. 

 (Có biểu 01, 02 chi tiết kèm theo) 

4. Chi trả bổ sung tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 

- Số tiền đủ điều kiện thanh toán: 2.487.435 đồng. 

(Có biểu 03 chi tiết kèm theo) 

5. Các chủ rừng chưa đủ điều kiện thanh toán tiền DVMTR năm 2023 

- Mảnh trích đo, trích lục không thể hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn số 

239/HDLN-STNMT-SNNPTNT ngày 16/02/2022 của liên ngành: Sở Tài 

nguyên và Môi trường-Sở Nông nghiệp và PTNT (50 chủ rừng, trong đó có 12 

chủ rừng chưa mở tài khoản ngân hàng). 

- Chủ rừng chưa có tài khoản ngân hàng (30 chủ rừng); sai tên mở tài 

khoản Ngân hàng (01 chủ rừng). 

- Chủ rừng có diện tích chồng lấn với diện tích rừng đã được giao (02 chủ rừng); 

- Chủ rừng không tham gia kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng 

DVMTR năm 2023 (06 chủ rừng). 

6. Đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị UBND huyện Nậm Pồ: Chỉ đạo các phòng chuyên môn khẩn 

trương điều chỉnh diện tích giao chồng lấn, hoàn thiện bản đồ đảm bảo nội dung 

theo Hướng dẫn số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT ngày 16/02/2022 của liên 

ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường-Sở Nông nghiệp và PTNT gửi về Quỹ Bảo 

vệ và Phát triển rừng làm căn cứ thanh toán tiền DVMTR cho các chủ rừng theo 

quy định. 

- Đề nghị UBND các xã: 

+ Niêm yết công khai biểu thông báo thanh toán tiền DVMTR năm 2023 

tại trụ sở UBND xã (niêm yết lên bảng thông báo chính sách chi trả tiền 

DVMTR) và thông báo cho các chủ rừng trên địa bàn được biết; đồng thời phát 

biểu thông báo số tiền chi trả DVMTR năm 2023 của từng chủ rừng thuộc địa 

bàn của bản cho các Trưởng bản để phát cho các chủ rừng là cộng đồng, hộ gia 
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đình, cá nhân thuộc bản (khi phát cho các trưởng bản, UBND cấp xã cho ký 

nhận, ghi rõ họ tên, chức vụ vào danh sách người nhận biểu thông báo số tiền 

chi trả DVMTR năm 2023 theo mẫu biểu kèm theo) để giúp cho các chủ rừng 

nắm bắt, theo dõi được diện tích, số tiền được chi trả tiền DVMTR của mình 

trong năm và gửi lại danh sách ký nhận biểu thông báo tiền về Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng để theo dõi, tổng hợp; thời gian: Chậm nhất sau 01 tháng từ khi 

có thông báo số tiền chi trả DVMTR của Quỹ. 

+ Thông báo tới các chủ rừng nhận tiền DVMTR khi Phòng giao dịch Ngân 

hàng chính sách xã hội huyện có thông báo chi trả trong ngày giao dịch tại 

UBND xã. 

+ Thông báo đến các chủ rừng chưa mở tài khoản ngân hàng nhanh chóng 

làm các thủ tục mở tài khoản để nhận tiền chi trả DVMTR. 

- Đề nghị Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện: Thông báo 

kế hoạch, thời gian chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng trên địa bàn các xã. 

- Đề nghị các chủ rừng:  

+ Đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đủ điều 

kiện chi trả, nhận tiền DVMTR tại UBND xã trong ngày giao dịch của Phòng 

giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, nhận tiền khi ngân hàng có thông 

báo chi trả. 

+ Các chủ rừng không tham gia kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng 

DVMTR năm 2023, có văn bản đồng ý với kết quả của Tổ rà soát, có xác nhận 

của UBND cấp xã gửi về Quỹ. 

+ Đối với các chủ rừng chưa có tài khoản ngân hàng, sai tên tài khoản ngân 

hàng, khẩn trương đi mở tài khoản để nhận tiền DVMTR. 

Mọi khó khăn, vướng mắc xin liên hệ đường dây nóng của Quỹ Bảo vệ 

và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, số điện thoại liên hệ: 0326.771.661 

Trên đây là thông báo thanh toán tiền chi trả DVMTR năm 2023 và bổ 

sung chi trả tiền DVMTR năm 2022 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Nậm 

Pồ. Đề nghị các chủ rừng và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT;   

- Ban Kiểm soát Quỹ;     

- UBND huyện Nậm Pồ; 

- Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách 

lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp; 

- Ban Giám đốc Quỹ;    

- Hạt Kiểm lâm huyện Nậm Pồ; 

- Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện 

Nậm Pồ (phối hợp); 

- Kho bạc Nhà nước huyện Nậm Pồ; 

- UBND các xã huyện Nậm Pồ; 

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử Quỹ 

Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, địa 

chỉ: http://fpdf.dienbien.gov.vn; 

- Lưu: VT, KH-KT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Tâm 

 

 

(b/c) 



TT
Bên cung ứng
dịch vụ môi
trường rừng

 Diện tích cung
ứng (ha)

 Diện tích
được chi trả

(ha)

 Tổng số tiền
được chi trả

(đồng)

 Số tiền đã tạm
ứng (đồng)

 Số tiền được
thanh toán còn lại

(đồng)

 Số tiền đủ điều kiện
thanh toán (đồng)

 Số tiền chưa đủ
điều kiện thanh

toán (đồng)
Ghi chú

[1] [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7=5-7]  [8]  [9=7-8] [10]

I
1 Xã Chà Cang   5,667.08   4,784.91 4,637,352,945 2,162,952,004 2,474,400,941 2,409,486,471 64,914,470
2 Xã Chà Nưa   5,839.54   4,402.34 4,219,843,652 1,861,082,770 2,358,760,882 2,230,017,401 128,743,481
3 Xã Chà Tở   5,669.87   4,768.24 3,715,081,893 2,062,726,816 1,652,355,077 1,400,872,922 251,482,155
4 Xã Nà Bủng   1,922.39   1,634.54 1,584,134,057 743,043,352 841,090,705 782,873,144 58,217,561
5 Xã Na Cô Sa   3,182.46   2,778.76 2,693,068,598 1,266,097,492 1,426,971,106 1,412,336,761 14,634,345
6 Xã Nà Hỳ   2,043.12   1,724.34 1,671,164,803 779,560,884 891,603,919 557,828,266 333,775,653
7 Xã Nà Khoa   2,366.59   1,989.51 1,928,157,492 954,047,452 974,110,040 804,151,576 169,958,464
8 Xã Nậm Chua   672.07   560.28 543,002,087 258,092,768 284,909,319 270,178,055 14,731,264
9 Xã Nậm Khăn   7,786.09   6,673.41 6,467,615,382 3,073,135,642 3,394,479,740 3,394,479,740 0

10 Xã Nậm Nhừ   757.27   652.41 632,290,983 164,289,052 468,001,931 409,823,135 58,178,796
11 Xã Nậm Tin   2,408.60   2,008.51 1,946,571,567 964,011,620 982,559,947 981,261,270 1,298,677
12 Xã Pa Tần   10,327.79   8,840.21 8,567,595,604 3,997,150,248 4,570,445,356 4,387,690,478 182,754,878
13 Xã Phìn Hồ   1,855.85   1,578.91 1,294,732,180 521,408,300 773,323,880 302,620,174 470,703,706
14 Xã Si Pa Phìn   658.96   544.64 373,515,724 159,049,464 214,466,260 79,445,500 135,020,760
15 Xã Vàng Đán   1,560.72   1,304.85 1,264,611,034 623,712,156 640,898,878 640,898,878 0

Cộng   52,718.40   44,245.86 41,538,738,001 19,590,360,020 21,948,377,981 20,063,963,771 1,884,414,210
II
1 Xã Chà Tở   3,218.22   2,698.51 316,276,165 0 316,276,165 269,978,242 46,297,923
2 Xã Phìn Hồ   179.46   155.33 18,205,298 0 18,205,298 15,540,078 2,665,220

Cộng   3,397.68   2,853.84 334,481,463 0 334,481,463 285,518,320 48,963,143
III
1 Xã Chà Tở   20.92   17.98 9,136,267 0 9,136,267 9,136,267 0
2 Xã Phìn Hồ   640.79   550.65 279,804,538 0 279,804,538 42,388,622 237,415,916
3 Xã Si Pa Phìn   557.89   462.67 235,098,819 0 235,098,819 144,030,866 91,067,953

Cộng   1,219.60   1,031.30 524,039,624 0 524,039,624 195,555,755 328,483,869
42,397,259,088 19,590,360,020 22,806,899,068 20,545,037,846 2,261,861,222Tổng: I+II+III

Lưu vực Sông Đà (Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Công ty CP nước sạch Vinaconex, nước mặt Sông Đuống)

Lưu vực nhà máy thủy điện Nậm He

Lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Mức, Trung Thu, Long Tạo, Huổi Vang, Huổi Chan 1

BIỂU TỔNG HỢP TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CHI TRẢ THANH TOÁN NĂM 2023
HUYỆN NẬM PỒ - TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo Thông báo số            /TB-QBVR ngày       /5/2024 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên)



TT
Bên cung ứng dịch vụ môi trường

rừng

 Diện tích
cung ứng

(ha)

 Diện tích được
chi trả tiền

DVMTR (ha)

Số tiền chi trả
cho 01 ha rừng

(đồng/ha)

 Số tiền được chi
trả (đồng)

 Số tiền đã
tạm ứng
(đồng)

 Số tiền được chi
trả còn lại (đồng)

 Ghi chú

[1] [2]  [3]  [4] [5]  [6=4*5] [7]  [8=6-7] [9]

A
I Xã Chà Cang   78.00   66.98 64,914,470 0 64,914,470

Hộ gia đình, cá nhân   2.04   1.65 1,599,117 0 1,599,117
1 Thào A Tủa   2.04   1.65 969,162 1,599,117 1,599,117 Chưa có tài khoản ngân hàng

Cộng đồng dân cư   75.96   65.33 63,315,353 0 63,315,353

1 Cộng đồng bản Mới 1+2   75.96   65.33 969,162 63,315,353 63,315,353

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022

II Xã Chà Nưa   182.00   132.84 113,062,439 0 128,743,481
Hộ gia đình, cá nhân   22.19   16.18 0 15,681,042
Bản Nậm Đích   20.69   15.09 14,624,655 0 14,624,655

1 Khoàng Văn Ngác   7.65   5.58 969,162 5,407,924 5,407,924
2 Khoàng Văn Phúc   6.18   4.51 969,162 4,370,921 4,370,921
3 Mùa A Khua   6.86   5.00 969,162 4,845,810 4,845,810

Bản Nà Cang   1.50   1.09 1,056,387 0 1,056,387
4 Khoàng Văn Xuân   1.50   1.09 969,162 1,056,387 1,056,387

Cộng đồng dân cư   159.81   116.66 113,062,439 0 113,062,439
1 Cộng đồng bản Nậm Đích   159.81   116.66 969,162 113,062,439 113,062,439

III Xã Chà Tở   485.09   395.44 0 251,482,155 0 251,482,155
Hộ gia đình, cá nhân   0.49   0.42 407,048 0 407,048
Bản Hô Hằng   0.49   0.42 407,048 0 407,048

1 Lầu A Cay   0.49   0.42 969,162 407,048 407,048 Chưa có tài khoản ngân hàng
Cộng đồng dân cư   484.60   395.02 251,075,107 0 251,075,107

1

Cộng đồng bản Hô Củng
(Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn
La; Nhà máy nước sạch Vinaconex,
nước mặt Sông Đuống)

  96.97   81.05 635,601 51,515,461 51,515,461

Đại diện chủ rừng không tham gia
kiểm tra, xác định diện tích rừng
cung ứng dịch vụ môi trường rừng
năm 2023

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022

BIỂU TỔNG HỢP TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHI TRẢ THANH TOÁN NĂM 2023
HUYỆN NẬM PỒ - TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo thông báo số            /TB-QBVR ngày       /5/2024 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên)

LƯU VỰC SÔNG ĐÀ (Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Công ty CP nước sạch Vinaconex, nước mặt Sông Đuống)
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TT
Bên cung ứng dịch vụ môi trường

rừng

 Diện tích
cung ứng

(ha)

 Diện tích được
chi trả tiền

DVMTR (ha)

Số tiền chi trả
cho 01 ha rừng

(đồng/ha)

 Số tiền được chi
trả (đồng)

 Số tiền đã
tạm ứng
(đồng)

 Số tiền được chi
trả còn lại (đồng)

 Ghi chú

[1] [2]  [3]  [4] [5]  [6=4*5] [7]  [8=6-7] [9]

2

Cộng đồng bản Nậm Chua
(Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn
La; Nhà máy nước sạch Vinaconex,
nước mặt Sông Đuống)

  81.46   65.99 635,601 41,943,310 41,943,310

3

Cộng đồng bản Nậm Củng
(Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn
La; Nhà máy nước sạch Vinaconex,
nước mặt Sông Đuống)

  306.17   247.98 635,601 157,616,336 157,616,336

IV Xã Nà Bủng   70.05   60.07 58,217,561 0 58,217,561

1 Cộng đồng bản Ngải Thầu 1   70.05   60.07 969,162 58,217,561 58,217,561

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022

V Xã Na Cô Sa   17.59   15.10 14,634,345 0 14,634,345
Bản Pắc A1   6.17   5.31 5,146,250 0 5,146,250

1 Sùng A Ký   6.17   5.31 969,162 5,146,250 5,146,250

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022

Bản Pắc A2   2.50   2.15 2,083,698 0 2,083,698

2 Phàng A Giớ   1.31   1.13 969,162 1,095,153 1,095,153
Chủ rừng không tham gia kiểm tra,
xác định diện tích rừng cung ứng
dịch vụ môi trường rừng năm 2023

3 Hạng A Tống   1.19   1.02 969,162 988,545 988,545 Chưa có tài khoản ngân hàng
Bản Nậm Chẩn   8.92   7.64 7,404,397 0 7,404,397

4 Thào A Dình   0.76   0.62 969,162 600,880 600,880

Chưa có tài khoản ngân hàng; không
tham gia kiểm tra, xác định diện tích
rừng cung ứng dịch vụ môi trường
rừng năm 2023

5 Giàng A Dơ   8.16   7.02 969,162 6,803,517 6,803,517 Chưa có tài khoản ngân hàng

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022
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TT
Bên cung ứng dịch vụ môi trường

rừng

 Diện tích
cung ứng

(ha)

 Diện tích được
chi trả tiền

DVMTR (ha)

Số tiền chi trả
cho 01 ha rừng

(đồng/ha)

 Số tiền được chi
trả (đồng)

 Số tiền đã
tạm ứng
(đồng)

 Số tiền được chi
trả còn lại (đồng)

 Ghi chú

[1] [2]  [3]  [4] [5]  [6=4*5] [7]  [8=6-7] [9]

VI Xã Nà Hỳ   698.18   596.91 0 578,502,489 244,726,836 333,775,653
Hộ gia đình, cá nhân   46.23   38.40 37,215,820 0 37,215,820
Bản Lai Khoang   9.32   7.55 7,317,173 0 7,317,173

1 Giàng A Hảng   4.20   3.40 969,162 3,295,151 3,295,151
2 Giàng A Sử   5.12   4.15 969,162 4,022,022 4,022,022

Bản Huổi Sang   29.11   24.74 23,977,067 0 23,977,067
3 Giàng A Lử   2.85   2.31 969,162 2,238,764 2,238,764
4 Giàng A Sang   6.03   5.19 969,162 5,029,951 5,029,951
5 Sùng A Khu   1.55   1.26 969,162 1,221,144 1,221,144
6 Thào A Khai   7.79   6.71 969,162 6,503,077 6,503,077
7 Thào A Náng   6.30   5.47 969,162 5,301,316 5,301,316
8 Thào A Vảng   2.82   2.28 969,162 2,209,689 2,209,689
9 Thào A Vư   1.77   1.52 969,162 1,473,126 1,473,126

Bản Sín Chải   4.29   3.47 3,362,992 0 3,362,992

10 Lý Lìn Tá   4.29   3.47 969,162 3,362,992 3,362,992

Bản Nà Hỳ 1   0.95   0.77 746,255 0 746,255

11 Khoàng Văn Thi   0.95   0.77 969,162 746,255 746,255

Bản Nà Hỳ 2   2.56   1.87 1,812,333 0 1,812,333
12 Lò Văn Chiêng   2.56   1.87 969,162 1,812,333 1,812,333 Chưa có tài khoản ngân hàng

Cộng đồng dân cư   651.95   558.51 541,286,669 244,726,836 296,559,833

1 Cộng đồng bản Nà Hỳ 1   44.95   36.42 969,162 35,296,880 35,296,880

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022

2 Cộng đồng bản Huổi Hoi   200.17   168.21 969,162 163,022,740 80,724,000 82,298,740

3 Cộng đồng bản Sín Chải   406.83   353.88 969,162 342,967,049 164,002,836 178,964,213

VII Xã Nà Khoa   371.20   322.12 312,186,464 142,228,000 169,958,464

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022; Chưa có tài khoản
ngân hàng

Đại diện chủ rừng không tham gia
kiểm tra, xác định diện tích rừng
cung ứng DVMTR năm 2023
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TT
Bên cung ứng dịch vụ môi trường

rừng

 Diện tích
cung ứng

(ha)

 Diện tích được
chi trả tiền

DVMTR (ha)

Số tiền chi trả
cho 01 ha rừng

(đồng/ha)

 Số tiền được chi
trả (đồng)

 Số tiền đã
tạm ứng
(đồng)

 Số tiền được chi
trả còn lại (đồng)

 Ghi chú

[1] [2]  [3]  [4] [5]  [6=4*5] [7]  [8=6-7] [9]

1 Cộng đồng bản Nà Khoa   21.46   17.37 969,162 16,834,344 16,834,344

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022

2 Cộng đồng bản Nậm Nhừ Con   349.74   304.75 969,162 295,352,120 142,228,000 153,124,120

Đại diện chủ rừng không tham gia
kiểm tra, xác định diện tích rừng
cung ứng dịch vụ môi trường rừng
năm 2023

VIII Xã Nậm Chua   18.57   15.20 14,731,264 0 14,731,264
Bản Nậm Chua 4   8.53   6.91 6,696,910 0 6,696,910

1 Giàng A Dơ   3.32   2.69 969,162 2,607,046 2,607,046
2 Giàng A Sử (A)   1.15   0.93 969,162 901,321 901,321
3 Ma A Sen   1.05   0.85 969,162 823,788 823,788
4 Vàng A Dình   3.01   2.44 969,162 2,364,755 2,364,755

Bản Nậm Ngà 1   5.39   4.37 4,235,238 0 4,235,238

5 Khoàng Văn Thi   1.52   1.23 969,162 1,192,069 1,192,069

6 Lý Văn Cơi   1.96   1.59 969,162 1,540,968 1,540,968

7 Là Văn Phớ   1.91   1.55 969,162 1,502,201 1,502,201

Bản Nậm Chua 2   2.18   1.87 1,812,333 0 1,812,333

8 Giàng Xáy Xía   2.18   1.87 969,162 1,812,333 1,812,333

Bản Nậm Ngà 2   1.02   0.88 852,863 0 852,863

9 Thào A Dơ   1.02   0.88 969,162 852,863 852,863

Bản Huổi Cơ Mông   1.45   1.17 1,133,920 0 1,133,920

10 Hoàng A Chu   1.45   1.17 969,162 1,133,920 1,133,920

IX Xã Nậm Nhừ   72.62   60.03 0 58,178,796 0 58,178,796
Hộ gia đình, cá nhân   6.60   5.42 5,252,859 0 5,252,859
Bản Nậm Chua 1   1.86   1.51 1,463,435 0 1,463,435

Chưa có tài khoản ngân hàng

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022; Chưa có tài khoản
ngân hàng

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022

Chưa có tài khoản ngân hàng
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TT
Bên cung ứng dịch vụ môi trường

rừng

 Diện tích
cung ứng

(ha)

 Diện tích được
chi trả tiền

DVMTR (ha)

Số tiền chi trả
cho 01 ha rừng

(đồng/ha)

 Số tiền được chi
trả (đồng)

 Số tiền đã
tạm ứng
(đồng)

 Số tiền được chi
trả còn lại (đồng)

 Ghi chú

[1] [2]  [3]  [4] [5]  [6=4*5] [7]  [8=6-7] [9]

1 Giàng A Quang   0.59   0.48 969,162 465,198 465,198

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022

2 Vàng A Vảng   1.27   1.03 969,162 998,237 998,237

Bản Nậm Chua 3   4.74   3.91 3,789,424 0 3,789,424

3 Tráng A Chấn   1.58   1.35 969,162 1,308,369 1,308,369

4 Long Văn Quốc   3.16   2.56 969,162 2,481,055 2,481,055

Cộng đồng dân cư   66.02   54.61 52,925,937 0 52,925,937
1 Cộng đồng bản Nậm Nhừ 3   66.02   54.61 969,162 52,925,937 52,925,937 Chưa có tài khoản ngân hàng
X Xã Nậm Tin   1.66   1.34 1,298,677 0 1,298,677
1 Hờ A Ca   1.66   1.34 969,162 1,298,677 1,298,677 Chưa có tài khoản ngân hàng

XI Xã Pa Tần   227.16   188.57 182,754,878 0 182,754,878

Hộ gia đình, cá nhân   18.10   15.28 14,808,795 0 14,808,795

Bản Ta Hăm   5.97   4.85 4,700,436 0 4,700,436

1 Lầu A Lồng   1.65   1.35 969,162 1,308,369 1,308,369

2 Sùng Thị Chứ   1.63   1.32 969,162 1,279,294 1,279,294

3 Hạng A Mú   0.68   0.55 969,162 533,039 533,039

4 Hạng A Chu   2.01   1.63 969,162 1,579,734 1,579,734

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022

Bản Pa Tần   12.13   10.43 10,108,359 0 10,108,359

5 Thùng Văn Diện   5.90   5.07 969,162 4,913,651 4,913,651

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022; Chưa có tài khoản
ngân hàng

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022; Chưa có tài khoản
ngân hàng

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022; Chưa có tài khoản
ngân hàng
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TT
Bên cung ứng dịch vụ môi trường

rừng

 Diện tích
cung ứng

(ha)

 Diện tích được
chi trả tiền

DVMTR (ha)

Số tiền chi trả
cho 01 ha rừng

(đồng/ha)

 Số tiền được chi
trả (đồng)

 Số tiền đã
tạm ứng
(đồng)

 Số tiền được chi
trả còn lại (đồng)

 Ghi chú

[1] [2]  [3]  [4] [5]  [6=4*5] [7]  [8=6-7] [9]

6 Lường Văn Von   6.23   5.36 969,162 5,194,708 5,194,708

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022

Cộng đồng dân cư   209.06   173.29 167,946,083 0 167,946,083

1 Cộng đồng bản Nậm Thà Là   78.69   67.69 969,162 65,602,576 65,602,576

2 Cộng đồng bản Pa Tần   66.07   53.52 969,162 51,869,550 51,869,550

3 Cộng đồng bản Ta Hăm   64.30   52.08 969,162 50,473,957 50,473,957

XII Xã Phìn Hồ   953.20   820.32 626,509,681 160,884,384 470,703,706
Hộ gia đình, cá nhân   6.37   5.24 716,000 4,362,409
Bản Đệ Tinh 1   3.79   3.15 716,000 2,336,860

1 Cháng A Chua   1.69   1.45 969,162 1,405,285 716,000 689,285
Chủ rừng không tham gia kiểm tra,
xác định diện tích rừng cung ứng
DVMTR năm 2023

2 Giàng A Kỷ   1.05   0.85 969,162 823,788 823,788
Lô 6 khoảnh 6 tiểu khu 476B chồng
lấn diện tích đã giao cho Cộng đồng
dân cư bản Đệ Tinh 1

3 Giàng A Lành   0.44   0.36 969,162 348,898 348,898
4 Sùng A Sáng   0.61   0.49 969,162 474,889 474,889

Bản Mạy Hốc   1.93   1.56 0 1,511,893
5 Sùng Chống De   1.93   1.56 969,162 1,511,893 1,511,893

Bản Pháng Chủ   0.65   0.53 0 513,656
6 Giàng A Nụ   0.65   0.53 969,162 513,656 513,656

Cộng đồng dân cư   946.83   815.08 626,509,681 160,168,384 466,341,297

1

Cộng đồng bản Phìn Hồ
(Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn
La; Công ty CP nước sạch
Vinaconex, nước mặt Sông Đuống)

  172.68   148.52 635,601 94,399,461 94,399,461

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022

Cộng đồng bản Đề Bua   410.28   353.66 332,853,743 160,168,384 172,685,359

2

Chưa có tài khoản ngân hàng

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022
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TT
Bên cung ứng dịch vụ môi trường

rừng

 Diện tích
cung ứng

(ha)

 Diện tích được
chi trả tiền

DVMTR (ha)

Số tiền chi trả
cho 01 ha rừng

(đồng/ha)

 Số tiền được chi
trả (đồng)

 Số tiền đã
tạm ứng
(đồng)

 Số tiền được chi
trả còn lại (đồng)

 Ghi chú

[1] [2]  [3]  [4] [5]  [6=4*5] [7]  [8=6-7] [9]

Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn
La, Lai Châu; Công ty CP nước sạch
Vinaconex, nước mặt Sông Đuống

  374.77   323.98 969,162 313,989,105 160,168,384 153,820,721

Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn
La; Công ty CP nước sạch
Vinaconex, nước mặt Sông Đuống

  35.51   29.68 635,601 18,864,638 18,864,638

Cộng đồng bản Đệ Tinh 1   314.88   270.77 172,478,607 0 172,478,607

Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn
La, Lai Châu; Công ty CP nước sạch
Vinaconex, nước mặt Sông Đuống

  1.39   1.13 969,162 1,095,153 1,095,153
Lô 26 khoảnh 6 tiểu khu 476B chồng
lấn diện tích giao cho hộ gia đình ông
Giàng A Kỷ

Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn
La; Công ty CP nước sạch
Vinaconex, nước mặt Sông Đuống

  313.49   269.64 635,601 171,383,454 171,383,454

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022

4

Cộng đồng bản Đệ Tinh 2
(Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn
La; Công ty CP nước sạch
Vinaconex, nước mặt Sông Đuống)

  48.99   42.13 635,601 26,777,870 26,777,870

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022

XIII Xã Si Pa Phìn   243.63   201.00 0 135,020,760 0 135,020,760
 I  Hộ gia đình, cá nhân   30.49   25.87 17,830,611 0 17,830,611

Bản Long Dạo   19.98   16.83 12,084,778 0 12,084,778

1

Lý A Cở
(Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn
La; Công ty CP nước sạch
Vinaconex, nước mặt Sông Đuống)

  14.72   12.47 635,601 7,925,944 7,925,944

2 Lý A Dơ   5.26   4.36 4,158,834 0 4,158,834

Sai lệch tên chủ rừng mở tài khoản
ngân hàng

2

3

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022
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TT
Bên cung ứng dịch vụ môi trường

rừng

 Diện tích
cung ứng

(ha)

 Diện tích được
chi trả tiền

DVMTR (ha)

Số tiền chi trả
cho 01 ha rừng

(đồng/ha)

 Số tiền được chi
trả (đồng)

 Số tiền đã
tạm ứng
(đồng)

 Số tiền được chi
trả còn lại (đồng)

 Ghi chú

[1] [2]  [3]  [4] [5]  [6=4*5] [7]  [8=6-7] [9]

Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn
La, Lai Châu; Công ty CP nước sạch
Vinaconex, nước mặt Sông Đuống

  5.03   4.16 969,162 4,031,714 4,031,714

Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn
La; Công ty CP nước sạch
Vinaconex, nước mặt Sông Đuống

  0.23   0.20 635,601 127,120 127,120

Bản Tân Lập   10.51   9.04 5,745,833 0 5,745,833

3

Vàng Văn Lập
(Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn
La; Công ty CP nước sạch
Vinaconex, nước mặt Sông Đuống)

  10.51   9.04 635,601 5,745,833 5,745,833

 II  Cộng đồng dân cư   213.14   175.13 117,190,149 0 117,190,149

  1

Cộng đồng bản Chế Nhù
(Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn
La; Công ty CP nước sạch
Vinaconex, nước mặt Sông Đuống)

  39.07   33.61 635,601 21,362,550 21,362,550

  2

Cộng đồng bản Phi Lĩnh
(Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn
La; Công ty CP nước sạch
Vinaconex, nước mặt Sông Đuống)

  56.35   46.15 635,601 29,332,987 29,332,987

  3 Cộng đồng bản Long Dạo   21.75   17.62 969,162 17,076,634 17,076,634

  4

Cộng đồng bản Tân Phong
(Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn
La; Công ty CP nước sạch
Vinaconex, nước mặt Sông Đuống)

  95.97   77.75 635,601 49,417,978 49,417,978

Cộng   3,418.95   2,875.92 2,411,493,979 547,839,220 1,884,414,210

B
I Xã Chà Tở   484.60   395.02 46,297,924 0 46,297,924

LƯU VỰC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NẬM HE

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022
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TT
Bên cung ứng dịch vụ môi trường

rừng

 Diện tích
cung ứng

(ha)

 Diện tích được
chi trả tiền

DVMTR (ha)

Số tiền chi trả
cho 01 ha rừng

(đồng/ha)

 Số tiền được chi
trả (đồng)

 Số tiền đã
tạm ứng
(đồng)

 Số tiền được chi
trả còn lại (đồng)

 Ghi chú

[1] [2]  [3]  [4] [5]  [6=4*5] [7]  [8=6-7] [9]

1 Cộng đồng bản Hô Củng   96.97   81.05 117,204 9,499,384 9,499,384

Đại diện chủ rừng không tham gia
kiểm tra, xác định diện tích rừng
cung ứng dịch vụ môi trường rừng
năm 2023

2 Cộng đồng bản Nậm Chua   81.46   65.99 117,204 7,734,292 7,734,292

3 Cộng đồng bản Nậm Củng   306.17   247.98 117,204 29,064,248 29,064,248

II Xã Phìn Hồ   26.43   22.74 2,665,219 0 2,665,219

1 Cộng đồng bản Phìn Hồ   21.85   18.80 117,204 2,203,435 2,203,435

2 Cộng đồng bản Đệ Tinh 2   4.58   3.94 117,204 461,784 461,784

Cộng   511.03   417.76 48,963,143 0 48,963,143
C
I Xã Phìn Hồ   544.24   467.23 237,415,916 0 237,415,916

1 Cộng đồng bản Đề Bua   35.51   29.68 508,135 15,081,447 15,081,447
Sai lệch tên chủ rừng mở tài khoản
ngân hàng

2 Cộng đồng bản Phìn Hồ   150.83   129.72 508,135 65,915,272 65,915,272

3 Cộng đồng bản Đệ Tinh 1   313.49   269.64 508,135 137,013,521 137,013,521

4 Cộng đồng bản Đệ Tinh 2   44.41   38.19 508,135 19,405,676 19,405,676

II Xã Si Pa Phìn   216.85   179.22 91,067,953 0 91,067,953
 Hộ gia đình, cá nhân   25.46   21.71 11,031,610 0 11,031,610
Bản Long Dạo   14.95   12.67 6,438,070 0 6,438,070

1 Lý A Cở   14.72   12.47 508,135 6,336,443 6,336,443
2 Lý A Dơ   0.23   0.20 508,135 101,627 101,627

Bản Tân Lập   10.51   9.04 4,593,540 0 4,593,540
3 Vàng Văn Lập   10.51   9.04 508,135 4,593,540 4,593,540

 Cộng đồng dân cư   191.39   157.51 80,036,343 0 80,036,343

  1 Cộng đồng bản Chế Nhù   39.07   33.61 508,135 17,078,417 17,078,417

  2 Cộng đồng bản Phi Lĩnh   56.35   46.15 508,135 23,450,430 23,450,430

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022

LƯU VỰC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NẬM MỨC, TRUNG THU, LONG TẠO, HUỔI VANG, HUỔI CHAN 1

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022
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TT
Bên cung ứng dịch vụ môi trường

rừng

 Diện tích
cung ứng

(ha)

 Diện tích được
chi trả tiền

DVMTR (ha)

Số tiền chi trả
cho 01 ha rừng

(đồng/ha)

 Số tiền được chi
trả (đồng)

 Số tiền đã
tạm ứng
(đồng)

 Số tiền được chi
trả còn lại (đồng)

 Ghi chú

[1] [2]  [3]  [4] [5]  [6=4*5] [7]  [8=6-7] [9]

  3 Cộng đồng bản Tân Phong   95.97   77.75 508,135 39,507,496 39,507,496

Cộng   761.09   646.45 328,483,869 0 328,483,869
2,788,940,991 547,839,220 2,261,861,222Tổng: I+II+III

Mảnh trích đo, trích lục không thể
hiện theo Phụ lục số 02, Hướng dẫn
số 239/HDLN-STNMT-SNNPTNT
ngày 16/02/2022
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TT
Bên cung ứng dịch vụ

môi trường rừng
 Diện tích cung ứng

DVMTR (ha)

 Diện tích được chi
trả tiền DVMTR

(ha)

Đơn giá
(đồng/ha)

 Tổng số tiền (đồng) Ghi chú

[1] [2]  [3]  [4] [5]  [6=4*5] [7]

I Xã Nậm Chua   4.49297   4.49297   848,875
Bản Huổi Cơ Mông   4.49297   4.49297   848,875

1 Hoàng Sùng Pao   4.49297   4.49297   188,934   848,875 Hưởng chi trả 2 tháng 11, 12
II Xã Phìn Hồ   4.33633   4.33633   1,638,560

Bản Pháng Chủ   4.33633   4.33633   1,638,560

1 Sùng A Nhè   4.33633   4.33633   377,868   1,638,560
Hưởng chi trả 4 tháng từ tháng
9-12

  8.82930   8.82930   2,487,435Tổng: I+II

DANH SÁCH CHI TRẢ BỔ SUNG TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG THANH TOÁN NĂM 2022
HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo thông báo số            /TB-QBVR ngày       /5/2024 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên)
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